
Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_KD01) - Sĩ Số: 59 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 10/02/14 (Tuần 23)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCN017 01 TT_BTTN 1: Marketing giữa các tổ chức QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   3 ------78901---- C312 12/05/14-01/06/14

1QTCHCN018 01 TT_BTTN 3: Thị trường tài chính phát sinh QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   3 ------78901---- C314 02/06/14-22/06/14

1QTCHCN019 01 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   4 ------78901---- C314 12/05/14-15/06/14

1QTCHCN017 01 TT_BTTN 1: Marketing giữa các tổ chức QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   5 ------78901---- C312 12/05/14-01/06/14

1QTCHCN018 01 TT_BTTN 3: Thị trường tài chính phát sinh QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   5 ------78901---- C312 02/06/14-22/06/14

1CBBTTN001 01 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   6 -23456--------- C703 02/06/14-08/06/14

1QTCHCN019 01 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   7 -------8901---- C510 12/05/14-15/06/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  *

1QTBTTN001 01 Luận văn tốt nghiệp  * 10/02/14-23/03/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 09 tháng 05 năm 2014In Ngày 09/05/14

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_MAR01) - Sĩ Số: 47 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 10/02/14 (Tuần 23)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCN018 02 TT_BTTN 3: Thị trường tài chính phát sinh QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   2 ------78901---- C414 12/05/14-01/06/14

1QTCHCN017 02 TT_BTTN 1: Marketing giữa các tổ chức QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   3 ------78901---- C412 02/06/14-22/06/14

1QTCHCN018 02 TT_BTTN 3: Thị trường tài chính phát sinh QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   4 ------78901---- C414 12/05/14-01/06/14

1QTCHCN017 02 TT_BTTN 1: Marketing giữa các tổ chức QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   5 ------78901---- C412 02/06/14-22/06/14

1QTCHCN019 02 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ QTCH_D0204 Hồ Thiện Thông Minh   6 -23456--------- C414 12/05/14-01/06/14

1CBBTTN001 01 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   6 -23456--------- C703 02/06/14-08/06/14

1QTCHCN019 02 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ QTCH_D0204 Hồ Thiện Thông Minh   6 -23456--------- C414 09/06/14-22/06/14

1QTCHCN019 02 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ QTCH_D0204 Hồ Thiện Thông Minh   7 -------8901---- C412 12/05/14-01/06/14

1QTCHCN019 02 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ QTCH_D0204 Hồ Thiện Thông Minh   7 -------8901---- C412 09/06/14-22/06/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp  *

1QTBTTN001 02 Luận văn tốt nghiệp  * 10/02/14-23/03/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 09 tháng 05 năm 2014In Ngày 09/05/14

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_TC01) - Sĩ Số: 40 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 10/02/14 (Tuần 23)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBBTTN001 04 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   2 -------89012--- C704 02/06/14-08/06/14

1QTCHCN019 03 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   3 ------78901---- C705 19/05/14-22/06/14

1QTCHCN017 03 TT_BTTN 1: Marketing giữa các tổ chức QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   4 ------78901---- C708 12/05/14-01/06/14

1QTCHCN018 03 TT_BTTN 3: Thị trường tài chính phát sinh QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   4 ------78901---- C706 02/06/14-22/06/14

1QTCHCN019 03 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   5 -------8901---- C704 19/05/14-22/06/14

1QTCHCN017 03 TT_BTTN 1: Marketing giữa các tổ chức QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   6 ------78901---- C708 12/05/14-01/06/14

1QTCHCN018 03 TT_BTTN 3: Thị trường tài chính phát sinh QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   6 ------78901---- C708 02/06/14-22/06/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp  *

1QTBTTN001 03 Luận văn tốt nghiệp  * 10/02/14-23/03/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 09 tháng 05 năm 2014In Ngày 09/05/14

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_TC02) - Sĩ Số: 40 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 10/02/14 (Tuần 23)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBBTTN001 04 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   2 -------89012--- C704 02/06/14-08/06/14

1QTCHCN019 03 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   3 ------78901---- C705 19/05/14-22/06/14

1QTCHCN017 03 TT_BTTN 1: Marketing giữa các tổ chức QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   4 ------78901---- C708 12/05/14-01/06/14

1QTCHCN018 03 TT_BTTN 3: Thị trường tài chính phát sinh QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   4 ------78901---- C706 02/06/14-22/06/14

1QTCHCN019 03 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   5 -------8901---- C704 19/05/14-22/06/14

1QTCHCN017 03 TT_BTTN 1: Marketing giữa các tổ chức QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   6 ------78901---- C708 12/05/14-01/06/14

1QTCHCN018 03 TT_BTTN 3: Thị trường tài chính phát sinh QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   6 ------78901---- C708 02/06/14-22/06/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp  *

1QTBTTN001 03 Luận văn tốt nghiệp  * 10/02/14-23/03/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 09 tháng 05 năm 2014In Ngày 09/05/14

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_TC03) - Sĩ Số: 36 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 10/02/14 (Tuần 23)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCN017 04 TT_BTTN 1: Marketing giữa các tổ chức QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   2 ------78901---- C705 02/06/14-22/06/14

1QTCHCN018 04 TT_BTTN 3: Thị trường tài chính phát sinh QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   3 ------78901---- C704 12/05/14-01/06/14

1CBBTTN001 05 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   4 -------89012--- C705 02/06/14-08/06/14

1QTCHCN017 04 TT_BTTN 1: Marketing giữa các tổ chức QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   5 -23456--------- C705 02/06/14-22/06/14

1QTCHCN018 04 TT_BTTN 3: Thị trường tài chính phát sinh QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   5 ------78901---- C706 12/05/14-01/06/14

1QTCHCN019 04 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ QTCH_D0204 Hồ Thiện Thông Minh   6 -------8901---- C704 12/05/14-15/06/14

1QTCHCN019 04 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ QTCH_D0204 Hồ Thiện Thông Minh   7 -23456--------- C705 12/05/14-15/06/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp  *

1QTBTTN001 04 Luận văn tốt nghiệp  * 10/02/14-23/03/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 09 tháng 05 năm 2014In Ngày 09/05/14

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_TC04) - Sĩ Số: 37 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 10/02/14 (Tuần 23)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCN017 04 TT_BTTN 1: Marketing giữa các tổ chức QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   2 ------78901---- C705 02/06/14-22/06/14

1QTCHCN018 04 TT_BTTN 3: Thị trường tài chính phát sinh QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   3 ------78901---- C704 12/05/14-01/06/14

1CBBTTN001 05 Lý luận chính trị cuối khóa CBCT_D0005 Võ Phổ   4 -------89012--- C705 02/06/14-08/06/14

1QTCHCN017 04 TT_BTTN 1: Marketing giữa các tổ chức QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   5 -23456--------- C705 02/06/14-22/06/14

1QTCHCN018 04 TT_BTTN 3: Thị trường tài chính phát sinh QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   5 ------78901---- C706 12/05/14-01/06/14

1QTCHCN019 04 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ QTCH_D0204 Hồ Thiện Thông Minh   6 -------8901---- C704 12/05/14-15/06/14

1QTCHCN019 04 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ QTCH_D0204 Hồ Thiện Thông Minh   7 -23456--------- C705 12/05/14-15/06/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp  *

1QTBTTN001 04 Luận văn tốt nghiệp  * 10/02/14-23/03/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 09 tháng 05 năm 2014In Ngày 09/05/14

Người lập biểu


